
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2021

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO
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1 2320529074  Phạm Thị Ngọc  Châu 23/03/1999 Hải Phòng 26SSC3

2 2320529003  Trần Thị  Chinh 05/01/1999 Kon Tum 26SSC3

3 2321524676  Lê Đức  Đính 26/08/1999 Quảng Trị 26SSC3

4 24212102178  Lê Viết  Đô 20/05/2000 Quảng Nam 26SSC3

5 24212116482  Nguyễn Trần  Duy 14/12/1996 Đà Nẵng 26SSC3

6 2320524980  Trần Thị Nguyệt  Hà 01/12/1999 DakLak 26SSC3

7 2320529242  Lê Thị Thanh  Hằng 10/05/1999 Khánh Hòa 26SSC3

8 23207110088  Nguyễn Thị Thanh  Hằng 29/09/1999 Quảng Nam 26SSC3

9 24202116253  Nguyễn Thanh  Hằng 29/02/2000 Quảng Ngãi 26SSC3

10 24202115684  Nguyễn Thị Mỹ  Hạnh 08/08/2000 Quảng Nam 26SSC3

11 24205203675  Trần Nguyễn Trúc  Hương 01/05/2000 Đà Nẵng 26SSC3

12 2320524984  Nguyễn Thiên  Khánh 10/04/1999 Đăk Lăk 26SSC3

13 2321529144  Nguyễn Cao  Kỳ 27/01/1999 Quảng Ngãi 26SSC3 Nợ Cơ bản

14 2320865451  Nguyễn Thị Ngọc  Anh 24/03/1999 DakLak 26SYC3

15 2320210956  Ngô Thị Kim  Chi 10/01/1999 DakLak 26SYC3
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1 24217105028  Nguyễn Hữu  Đạt 06/05/2000 Đà Nẵng 26SYC3

2 1921524743  Nguyễn Văn  Đê 26/04/1992 Quảng Nam 26SYC3 Nợ Cơ bản

3 25202111024  Đào Kiếm  Diệp 25/09/2001 Đắk Lắk 26SYC3 Nợ Cơ bản

4 24217115579  Trần Ngọc  Đức 24/10/2000 Đà Nẵng 26SYC3

5 24207116002  Đoàn Huỳnh Hoài  Giang 11/09/2000 Đà Nẵng 26SYC3

6 25203217152  Nguyễn Thúy  Hiền 08/09/2001 Đắk Lắk 26SYC3

7 24207104581  Đỗ Thị  Liên 12/06/2000 Hưng Yên 26SYC3

8 23202110675
 Nguyễn Ngọc
Khánh

 Linh 26/05/1999 Quảng Trị 26SYC3

9 23216112457  Đặng Văn  Long 10/02/1999 TT Huế 26SYC3

10 24203206383  Phạm Thị Như  Ngà 24/11/2000 Bến Tre 26SYC3

11 2321215990  Văn Hữu  Nghĩa 11/11/1999 Quảng Nam 26SYC3

12 2320862940  Võ Thị Diễm  Quỳnh 10/11/1999 Quảng Nam 26SYC3 Nợ Cơ bản

13 24203215905
 Nguyễn Võ Thị
Thanh

 Thảo 25/02/2000 Đà Nẵng 26SYC3

14 24205211337  Trần Thị Tuyết  Mai 18/02/2000 Quảng Nam 26THT10
Từ 15/12/21
qua

15 24205207439  Tạ Thị Ái  My 08/02/2000 Quảng Ngãi 26THT10
Từ 15/12/21
qua
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1 24205211572  Trần Thị Hồng  Nga 29/03/2000 Bình Định 26THT10
Từ 15/12/21
qua

2 24205206595  Võ Thị Ánh  Nhàn 12/10/2000 Gia Lai 26THT10
Từ 15/12/21
qua

3 24207205779  Nguyễn Thị Ngọc  Diệu 30/11/2000 Quảng Nam 26TSC8

4 24207102335  Nguyễn Thị Ánh  Hoa 07/09/2000 Quảng Nam 26TSC8 Nợ Cơ bản

5 2321214920  Nguyễn Quốc  Huy 21/07/1999 Quảng Ngãi 26TSC8

6 24207102139  Nguyễn Thị Hồng  Lam 12/03/2000 Hà Tĩnh 26TSC8

7 23212111775  Phạm Hùng  Mạnh 04/01/1999 Thái Bình 26TSC8 Nợ Cơ bản

8 24202807808  Đinh Thanh Giáng  My 05/04/2000 Quảng Nam 26TSC8

9 24207215914  Huỳnh Thị Ngọc  Na 01/01/2000 Quảng Nam 26TSC8

10 2220287893  Phan Thị  Nhung 04/03/1998 Ninh Thuận 26TSC8 Nợ Cơ bản

11 24205100129  Lê Thị Kim  Oanh 08/09/2000 Hà Tĩnh 26TSC8

12 23205112434  Lê Thị Tuyết  Phương 29/11/1998 Đăk Nông 26TSC8

13 24203100875  Thái Thị Thu  Phương 01/03/2000 Đồng Nai 26TSC8

14 24205215258  Nguyễn Hà  Phương 13/02/2000 Nghệ An 26TSC8 Nợ Cơ bản

15 24207102624  Võ Hoài  Thu 08/11/2000 Đắk Lắk 27TBN1
Từ 18/12/21
qua
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